
 
TIẾP NHẬN HÀNG CỨU TRỢ LŨ LỤT 2020 

ST

T 

Ngày 

Tháng 

Tên Đơn Vị Người 

liên lạc 

Điện 

Thoại 

Nội Dung Đơn vị 

tính 

Số 

Lượng 

Ghi chú 

01 21/10/20 Rohto Chị Thuý  Thuốc nhỏ mắt 

(ROHTO 

ANTIBACTERIAL

) 13 ml 

Hộp             

5.000  

 

02  nt nt  Thuốc bôi da chống 

ngứa (REMOS 

ANTI-ITCH) 10g 

Tuýp             

5.000  

 

03  nt nt  Kem chống muỗi 

Remos gói 3g - 

Hương Sả Chanh 

Gói           

47.250  

 

04  nt nt  Thuốc bôi da kháng 

viêm, giảm đau tại 

chỗ (DEEP HEAT 

RUB PLUS) 30 g 

Tuýp             

2.500  

 

05  nt nt  Thuốc bôi da kháng 

viêm, giảm đau tại 

chỗ (EXTRA DEEP 

HEAT) 30 g 

Tuýp             

2.500  

 

06 04/11/20 Sài Gòn 

Cargo 

Anh Hạp 0937094

704 

Quần áo giúp miền 

Trung 

Thùng 80  

07 04/11/20 A Thành - 

Sài Gòn 

  Thuốc Paracetamol Thùng 120 x 

100 

 

08  nt   Thuốc Paren (tiêu 

chảy) 

Hộp 51 x 100  

09  nt   Cá mòi Thùng 1 x 100  

10  nt   Xà phòng safeguard Thùng 1 x 72  

11 05/11/20 Sài Gòn 

Cargo 

Anh Hạp 0937094

704 

Quần áo giúp miền 

Trung 

Thùng 33  

12 09/11/20   0376760

000 

Viên xử lý nước 

Aquatabs 

Thùng 10.000 

viên 

 

13 10/11/20  Chị Ánh 0903879

532 

Nồi cơm điện Cái 139  

14 10/11/20  Chị Ánh 0903879

533 

Vớ Đôi 900 25 thùng 

15 13/11/20 Caritas Cần 

Thơ 

  Sách vở, quần áo, 

mùng mền 

Kiện 42 Nhờ chuyển 

cho Huế 

16 19/11/20 Sài Gòn 

Cargo 

Anh Hạp 0937094

704 

Lương thực khô, đồ 

hộp… 

Thùng 17  

17 04/12/20 Sài Gòn 

Cargo 

Anh Hạp 0937094

705 

Lương thực khô, đồ 

hộp… 

Thùng 72  

 


